
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /TB-HĐXTH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2026 

THÔNG BÁO  

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP;  

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành thư viện;  

Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức 

hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển 

dụng, tiếp nhận vào viên chức;  

Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/03/2025 của Bộ Nội vụ ban hành Nội quy 

và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức;  

Đề án số 1741/ĐA-ĐHL ngày 08/12/2025 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh;  

Thông báo số 1861/TB-ĐHL ngày 24/12/2025 về việc xét thăng hạng viên chức của 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;  

Quyết định số 163/QĐ-ĐHL ngày30/1/2026 về việc thành lập Hội đồng xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2025 của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh;  

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trường Đại học Luật  

TP. Hồ Chí Minh năm 2025 thông báo công khai kết quả xét thăng hạng đến các đơn vị và 

viên chức dự xét để biết (Có danh sách kèm theo)./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Toàn thể viên chức; 

- Lưu: VT, TCNS. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

GS.TS. Đỗ Văn Đại 

(Phó Hiệu trưởng) 

  



Đạt
Không 

đạt

1 Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 17/01/1978 Nữ Trưởng bộ môn thuộc khoa Khoa Luật Hình sự X

2 Trần Ngọc Anh 23/10/1979 Nam
Trưởng ban Thanh tra nhân 

dân; Trưởng Bộ môn
Khoa Khoa học cơ bản X

3 Lê Vĩnh Châu 16/10/1972 Nam

Phó trưởng khoa Luật Dân 

sự; Trưởng bộ môn Luật 

TTDS - HNGĐ

Khoa Luật Dân sự X

4 Lê Trần Quốc Công 11/04/1992 Nam Giảng viên Khoa Luật Quốc tế X

5 Vũ Duy Cương 01/06/1976 Nam Trưởng Phòng Phòng Đảm báo chất lượng và khảo thí X

6 Nguyễn Minh Đạt 14/05/1992 Nam
Giảng viên, Trưởng Bộ 

môn Marketing
Khoa Quản trị X

7 Lê Thị Yên Di 17/11/1976 Nữ Giảng  viên Khoa Khoa học cơ bản X

8 Đinh Văn Đoàn 01/01/1986 Nam Giảng viên Khoa Luật Hình sự X

9 Nguyễn Hoài Đông 04/05/1980 Nam Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản X

10 Nguyễn Thị Thùy Dung 23/02/1991 Nữ Giảng viên Khoa Luật Hình sự X

11 Phan Thị Thành Dương 10/06/1975 Nữ
Trưởng Bộ môn Luật Tài 

chính - Thuế - Ngân hàng
Khoa Luật Thương mại X

12 Trần Thị Thuận Giang 30/03/1986 Nữ Giảng viên Khoa Luật Quốc tế X

13 Ngô Huỳnh Giang 15/05/1980 Nữ Giảng viên Khoa Quản trị X

14 Lê Thị Ngọc Hà 20/05/1987 Nữ Giảng viên Khoa Luật Quốc tế X

15 Nguyễn Tấn Hoàng Hải 04/04/1991 Nam Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

Chức vụ hoặc chức danh 

công tác
Đơn vị đang làm việc

Kết quả

Giảng viên cao cấp

Giảng viên chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Danh sách phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2025

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐXTH ngày      /      /2026 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trường Đại học 

Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2025)

STT Họ Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính



Đạt
Không 

đạt

Chức vụ hoặc chức danh 

công tác
Đơn vị đang làm việc

Kết quả

STT Họ Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

16 Nguyễn Thanh Hải 28/10/1981 Nam Phó Trưởng Khoa Khoa Khoa học cơ bản X

17 Ngô Thị Minh Hằng 22/09/1982 Nữ Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản X

18 Nguyễn Thị Hoa 10/06/1983 Nữ Giảng viên Khoa Quản trị X

19 Nguyễn Lê Hoài 24/11/1987 Nữ
Phụ trách Bộ môn Tư pháp 

quốc tế - Luật so sánh 
Khoa Luật Quốc tế X

20 Nguyễn Mạnh Hùng 13/11/1980 Nam
Trưởng khoa Khoa Luật 

Hành chính - Nhà nước
Khoa Luật Hành chính - Nhà nước X

21 Nguyễn Thị Lan Hương 12/10/1983 Nữ
Phó Trưởng Bộ môn Luật 

Thương mại Quốc tế
Khoa Luật Quốc tế X

22 Lê Vũ Huy 19/10/1985 Nam Giảng viên Khoa Luật Hình sự X

23 Nguyễn Thị Vân Huyền 27/08/1983 Nữ Giảng viên Khoa Luật Quốc tế X

24 Ngô Bá Khiêm 14/06/1986 Nam Giảng  viên Khoa Khoa học cơ bản X

25 Mai Thị Lâm 23/01/1988 Nữ Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước X

26 Phan Tuấn Ly 08/08/1989 Nam Phó trưởng BM phụ trách Khoa Ngoại ngữ pháp lý X

27 Trương Thị Tuyết Minh 14/11/1983 Nữ

Phó trưởng bộ môn luật 

Thuế- Tài chính- Ngân 

hàng 

Khoa Luật Thương mại X

28 Phan Phương Nam 21/03/1979 Nam Phó trưởng Khoa Khoa Luật Thương mại X

29 Phan Nguyễn Bảo Ngọc 18/01/1991 Nữ Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

30 Nguyễn Quốc Phong 20/08/1977 Nam Giảng viên Khoa Quản trị X

31 Lê Thị Diễm Phương 22/11/1980 Nữ Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

32 Huỳnh Minh Phương 07/11/1974 Nữ Giảng viên Khoa Luật Thương mại X

33 Lê Trường Sơn 26/09/1971 Nam Hiệu trưởng Ban Giám hiệu X

34 Lường Minh Sơn 20/02/1989 Nam Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

35 Hoàng Thị Minh Tâm 29/10/1985 Nữ Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

36 Phạm Thái 20/10/1976 Nam Phó trưởng khoa Khoa Luật Hình sự X

37 Nguyễn Nhật Thanh 29/07/1988 Nam Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

38 Phùng Hồng Thanh 24/04/1990 Nữ Giảng viên Khoa Luật Quốc tế X

39 Phạm Thị Phương Thảo 11/11/1984 Nữ Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước X

40 Phạm Thị Phương Thảo 05/05/1989 Nữ Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước X

41 Phan Nguyễn Phương Thảo 16/06/1986 Nữ Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước X

42 Nguyễn Phương Thảo 08/10/1992 Nữ Giảng viên Khoa Luật Hình sự X



Đạt
Không 

đạt

Chức vụ hoặc chức danh 

công tác
Đơn vị đang làm việc

Kết quả

STT Họ Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

43 Trần Thanh Thảo 01/06/1986 Nam Giảng viên Khoa Luật Hình sự X

44 Nguyễn Thị Hoài Thu 08/03/1987 Nữ Giảng viên Khoa Luật Thương mại X

45 Huỳnh Quang Thuận 09/10/1990 Nam Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

46 Phạm Thị Thúy 23/10/1990 Nữ Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

47 Trương Thị Minh Thùy 06/01/1992 Nữ Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước X

48 Hoàng Thị Biên Thùy 17/04/1984 Nữ Giảng viên Khoa Luật Thương mại X

49 Lý Ngọc Toàn 20/03/1975 Nam Phó trưởng BM Khoa Ngoại ngữ pháp lý X

50 Nguyễn Thị Hoài Trâm 07/02/1985 Nữ Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

51 Nguyễn Văn Trí 25/11/1981 Nam Phó trưởng Khoa Khoa Luật Hành chính - Nhà nước X

52 Trần Thị Thanh Trúc 02/08/1980 Nữ
Phụ trách Bộ môn tiếng 

Anh pháp lý
Khoa Ngoại ngữ pháp lý X

53 Đỗ Thanh Trung 09/10/1979 Nam Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước X

54 Nguyễn Trần Bảo Uyên 05/09/1992 Nữ Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

55 Ngô Thị Anh Vân 08/07/1990 Nữ Giảng viên Khoa Luật Dân sự X

56 Phạm Văn Võ 01/02/1969 Nam Giảng viên Khoa Luật Thương mại X

57 Nguyễn Thành An 24/04/1985 Nam Trưởng phòng
Phòng Truyền thông và Quan hệ 

doanh nghiệp
X

58 Phan Thị Huỳnh Anh 17/10/1980 Nữ Chuyên viên Thư viện X

59 Nguyễn Lâm Bình 24/12/1982 Nam Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và bồi dưỡng X

60 Lê Thị Kim Cúc 01/06/1973 Nữ Chuyên viên
Phòng Cơ sở dữ liệu và Công nghệ 

thông tin
X

61 Nguyễn Thành Bá Đại 20/08/1988 Nam Phó Trưởng Phòng
Phòng Truyền thông và Quan hệ 

doanh nghiệp
X

62 Nguyễn Văn Đĩnh 05/12/1982 Nam Chuyên viên Phòng Cơ sở vật chất X

63 Huỳnh Tiến Dũng 29/03/1987 Nam Chuyên viên Trung tâm học liệu X

64 Vũ Ngọc Mai Hạnh 22/04/1985 Nữ Chuyên viên
Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác 

phát triển
X

65 Dương Thị Diệu Hiền 28/09/1977 Nữ Chuyên viên Viện đào tạo quốc tế X

66 Trần Thị Thu Hiền 02/10/1988 Nữ Chuyên viên Thư viện X

67 Bùi Thị Hoài 06/06/1987 Nữ Chuyên viên Khoa Khoa học cơ bản X

68 Đào Quốc Hùng 26/04/1973 Nam Trưởng phòng
Phòng Cơ sở dữ liệu và Công nghệ 

thông tin
X

Chuyên viên chính



Đạt
Không 

đạt

Chức vụ hoặc chức danh 

công tác
Đơn vị đang làm việc

Kết quả

STT Họ Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

69 Nguyễn Mạnh Hùng 16/05/1976 Nam Phó trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên X

70 Nguyễn Huy Hùng 01/10/1969 Nam Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học X

71 Nguyễn Quốc Hùng 25/03/1987 Nam Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học X

72 Liêu Văn Hùng 12/11/1988 Nam Chuyên viên Phòng Đảm báo chất lượng và khảo thí X

73 Đoàn Việt Hùng 07/07/1967 Nam Phó phòng Phòng Tư vấn tuyển sinh X

74 Huỳnh Mai Thế Huy 17/04/1988 Nam Chuyên viên Phòng Cơ sở vật chất X

75 Lê Thị Phương Khanh 19/02/1976 Nữ Chuyên viên Phòng Đảm báo chất lượng và khảo thí X

76 Phạm Đăng Khoa 14/01/1975 Nam Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán X

77 Kiều Anh Khoa 24/02/1989 Nam Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế X

78 Nguyễn Vĩnh Long 05/09/1984 Nam chuyên viên Thư viện X

79 Trần Thị Chi Mai 23/05/1985 Nữ Chuyên viên
Phòng Truyền thông và Quan hệ 

doanh nghiệp
X

80 Phạm Hoàng Minh 22/10/1980 Nam Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất X

81 Nguyễn Hoàng Phong 12/12/1984 Nam Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự X

82 Phạm Đình Phú 06/10/1987 Nam Chuyên viên Phòng Đảm báo chất lượng và khảo thí X

83 Nguyễn Thị Khánh Phương 06/01/1978 Nữ Chuyên viên Viện đào tạo quốc tế X

84 Đoàn Xuân Quang 09/09/1988 Nam Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổng hợp X

85 Nhữ Thị Quyên 21/04/1989 Nữ Chuyên viên Trung tâm học liệu X

86 Bùi Trương Ngọc Quỳnh 01/07/1989 Nữ chuyên viên Khoa Luật Dân sự X

87 Trịnh Như Quỳnh 19/08/1990 Nữ Chuyên viên Khoa Luật Thương mại X

88 Nguyễn Đình Tài 26/05/1986 Nam Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp X

89 Lê Thị Hồng Thảo 10/04/1990 Nữ Chuyên viên Viện Đào tạo và bồi dưỡng X

90 Đặng Phước Thông 02/11/1989 Nam Chuyên viên Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam X

91 Lê Thị Xuân Thu 19/02/1983 Nữ Chuyên viên Phòng Đảm báo chất lượng và khảo thí X

92 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/10/1981 Nữ Chuyên viên Phòng Đảm báo chất lượng và khảo thí X

93 Ngô Nguyễn Cảnh 22/02/1989 Nam Thư viện viên Thư viện X

94 Lê Thị Gấm 19/02/1986 Nữ Thư viện viên Thư viện X

Thư viện viên chính



Đạt
Không 

đạt

Chức vụ hoặc chức danh 

công tác
Đơn vị đang làm việc

Kết quả

STT Họ Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

95 Nguyễn Thị Thúy Hằng 15/07/1981 Nữ Thư viện viên Thư viện X

96 Nguyễn Thị Hương 08/02/1987 Nữ Thư viện viên Thư viện X

97 Lê Thị Khánh Nhung 07/06/1972 Nữ Thư viện viên Thư viện X

98 Nguyễn Thị Thêu 20/11/1983 Nữ Thư viện viên Thư viện X

99 Đặng Kiều Vi Vi 20/05/1979 Nữ Phó Giám đốc Thư viện X

100 Nguyễn Quốc Vương 24/12/1991 Nam Thư viện viên Thư viện X

Danh sách có: 100 người./.
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